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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THÍ ĐIỂM GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG, HỘ GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;
Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 275/TTr-SNN ngày 19/12/2017 (kèm theo hồ sơ Phương án),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:
Giao đất, giao rừng gắn với các chính sách hỗ trợ nhằm giúp cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng, cải thiện sinh kế, từng bước làm giàu từ rừng; tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hóa nghề rừng trên nguyên tắc rừng và đất rừng phải có chủ thật sự; góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Diện tích và địa điểm khu rừng:
- Quy mô: 1.374,5 ha. bao gồm 724,1 ha rừng sản xuất và 650,3 ha rừng phòng hộ do UBND xã đang quản lý (đất có rừng: 490,4 ha; đất không có rừng: 884,1 ha).
- Địa điểm: Tại các tiểu khu 190, 196, 200a, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi và Tiểu khu 570, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

3. Đối tượng được giao đất, giao rừng: Hộ gia đình, cộng đồng dân cư sinh sống gần rừng có đời sống gắn bó với rừng tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi và xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

4. Nhiệm vụ phương án
- Hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.374,5 ha cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thuộc xã Sa loong, huyện Ngọc Hồi và xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum trong năm 2018.

- Bảo vệ tốt toàn bộ 490,4 ha diện tích có rừng được giao. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thí điểm đối với 300,0 ha đất không có rừng (mỗi năm hỗ trợ 100,0 ha); khoanh nuôi phục hồi rừng (100,0 ha) và hỗ trợ phát triển các loại lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng (30,0 ha) để nâng cao đời sống người dân nhận đất nhận rừng.

5. Nhu cầu vốn thực hiện Phương án:
Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 5.978,3 triệu đồng, trong đó:

- Vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương: Hỗ trợ theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 663,6 triệu đồng (Khoanh nuôi phục hồi rừng, khuyến lâm và chi phí quản lý).
- Vốn Ngân sách tỉnh: 2.810,9 triệu đồng (Lập phương án; thực hiện giao đất giao rừng; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; chi phí quản lý).
- Vốn huy động (từ dự án KfW10): 2.503,8 triệu đồng (Quỹ phát triển cộng đồng; khoán bảo vệ rừng và quản lý phí).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp) triển khai thực hiện Phương án theo quy định. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả phương án và báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh. Tổng hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư lập kế hoạch hàng năm, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các địa phương để thực hiện phương án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật về đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cán bộ cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện giao đất, giao rừng.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng của các chủ rừng, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh nguồn vốn thực hiện phương án.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kinh phí cho công tác giao đất, giao rừng hàng năm của tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh toán, quyết toán việc sử dụng kinh phí giao đất, giao rừng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. UBND huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về giao đất, giao rừng, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng đến nhân dân trên địa bàn quản lý; nhất là các đối tượng tham gia Phương án.

- Tổ chức thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng đảm bảo đạt mục tiêu đề ra và đúng quy định hiện hành.

6. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao đất, giao rừng

- Thực hiện các trình tự, thủ tục về giao đất, giao rừng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp được giao đúng mục đích.

- Thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác giao đất, giao rừng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- HĐND huyện Ngọc Hồi và TP Kon Tum;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP);
- Lưu VT, NNTN3.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHƯƠNG ÁN
THÍ ĐIỂM GIAO RỪNG GẮN VỚI HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG, HỘ GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (gọi tắt là giao đất, giao rừng) cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư thôn quản lý, sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước phù hợp với nguyện vọng của người dân. Điều đó được thể hiện trong Luật bảo vệ và phát triển rừng. Đây là bước chuyển biến căn bản trong lĩnh vực lâm nghiệp, làm cho rừng và đất lâm nghiệp có chủ quản lý thực sự, chủ rừng yên tâm quản lý, đầu tư phát triển rừng trên diện tích được giao.

Việc thu hút người dân mà cụ thể là các cộng đồng dân tộc thiểu số vào tiến trình quản lý rừng là hết sức cần thiết để góp phần bảo vệ rừng cũng như gắn với chương trình nông thôn mới hiện nay. Trong thực tế, các cộng đồng dân tộc thiểu số sống trong và gần rừng đã có đời sống gắn bó với rừng, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm truyền thống trong quản lý sử dụng rừng; đồng thời rừng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, sản xuất của cộng đồng. Nhiều năm qua, cộng đồng vẫn đứng ngoài cuộc với tiến trình quản lý rừng và sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng đã trở nên khó khăn, diện tích rừng đang có nguy cơ giảm sút về diện tích và chất lượng ở nhiều nơi. Việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn sẽ mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ được vốn rừng hiện có, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ trên diện tích được giao, gắn trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng với cộng đồng dân cư thôn, hạn chế và chấm dứt nạn phát rừng làm nương rẫy, nâng cao đời sống của người dân.

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện giao rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn quản lý sử dụng. Tuy nhiên, việc quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sau khi giao còn có nhiều hạn chế, bất cập, hiệu quả sử dụng còn thấp, một số diện tích sử dụng chưa đúng mục đích; nguồn thu nhập từ rừng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế về rừng và đất lâm nghiệp; tình trạng xâm lấn đất rừng vẫn còn xảy ra, rừng giảm nhanh về số lượng cũng như chất lượng.

Hiện nay, tỉnh Kon Tum có hơn 218.000 ha rừng và đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý, diện tích này chưa có chủ quản lý thật sự, việc quản lý sử dụng, bảo vệ diện tích này chưa thật sự bền vững, nguy cơ mất rừng còn rất cao, do vậy cần phải tiến hành giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trên diện tích này để quản lý sử dụng một cách bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng “Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum" nhằm đánh giá lại công tác giao đất giao rừng trước đây, đề xuất giải pháp giao đất, giao rừng theo hướng tiếp cận mới: Phát huy sức mạnh của cộng đồng, chia sẻ lợi ích với cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

2. Luật Đất đai số năm 2013;

3. Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

4. Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

5. Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn liền với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;

6. Quyết định 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ;

7. Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg, ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất;

8. Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

9. Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

10. Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

11. Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

12. Thông tư số 20/2016/TT-BNN ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND ngày 27/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

14. Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

15. Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao, cho thuê, thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng gắn với giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

16. Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2016 và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

Phần I
KHÁI QUÁT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG ÁN
1. Điều kiện tự nhiên
1. Vị trí địa lý
Tỉnh Kon Tum nằm ở cực bắc Tây Nguyên, có đường biên giới chung với hai nước Lào và Cam Pu Chia. Tọa độ địa lý từ 13°55‘30” đến 15°25’30” vĩ độ Bắc, từ 107°20’15” đến 108°33’00” kinh độ Đông.

Giới cận hành chính: Bắc giáp tỉnh Quảng Nam; Nam giáp tỉnh Gia Lai; Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Căm Pu Chia.

2. Địa hình.
Nhìn chung địa thế của Kon Tum cao ở phía Bắc và thấp dần xuống phía Nam, đỉnh cao nhất là ngọn núi Ngọc Linh cao 2.598m. Địa hình rất đa dạng và phức tạp, với nhiều kiểu địa hình, núi cao, núi trung bình, núi thấp và vùng thung lũng đan xen nhau.

3. Khí hậu, thủy văn
3.7. Khí hậu.
Tỉnh Kon Tum có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa Cao nguyên, một năm có hai mùa rõ rệt:

- Mùa mưa từ tháng 5-10 hàng năm, lượng mưa chủ yếu tập trung từ tháng 6-9 hàng năm (Chiếm trên 80% lượng mưa trong năm). Độ ẩm không khí cao >80%, nhất là những ngày mưa liên tục độ ẩm không khí đạt tới độ bão hoà.

- Mùa khô từ tháng 11-4 năm sau. Vào mùa khô độ ẩm không khí, độ ẩm vật liệu cháy thấp, khí hậu khô hanh và gió nên vào mùa này nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Kon Tum nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhưng do nằm trên nhiều vĩ độ và kiểu địa hình khác nhau nên có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau.

3.2. Thủy văn
3.2.1. Nguồn nước mặt.
Kon Tum có nguồn nước mặt khá dồi dào, được dự trữ từ 4 hệ thống sông lớn và các hồ chứa nước.

- Hệ thống sông Sê San có lưu vực chiếm phần lớn diện tích của tỉnh, do chảy qua nhiều bậc thềm địa hình nên độ dốc dòng chảy lớn, nhiều thác ghềnh, do vậy hệ thống sông này có tiềm năng thủy điện lớn. Tổng lượng dòng chảy của sông từ 10-11 tỷ m3 nước.

- Phía Đông Bắc là đầu nguồn sông Trà Khúc, phía Bắc là đầu nguồn sông Thu Bồn và sông Vu Gia. Các sông này chảy về các tỉnh Duyên Hải và đổ ra biển Đông, diện tích lưu vực của 3 con sông này chỉ chiếm 1/4 diện tích của toàn tỉnh.

- Ngoài nguồn nước mặt từ các hệ thống sông suối, Kon Tum còn có nguồn nước mặt khá dồi dào được chứa từ các hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện như hồ thủy điện Plei Krông, các hồ thủy lợi: Đăk Hniêng, Mùa xuân (Đăk Uy).

3.2.2. Nguồn nước ngầm
Kết quả điều tra của Liên đoàn Địa chất thủy văn miền Nam cho thấy mực nước ngầm của Kon Tum thường phân bố ở độ sâu từ 10 m - 25 m, lưu lượng các lỗ khoan từ 1-3 lít/s.

II. Điều kiện kinh tế xã hội;
1. Dân số.
Kon Tum có 9 huyện và 1 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn. Theo số liệu thống kê, dân số trung bình năm 2016 của tỉnh Kon Tum là 507.818 người tăng 7,3% so với năm 2013, trong đó tỷ lệ tăng tự nhiên năm 2016 là 14,25‰. Trong đó phần lớn sống ở vùng nông thôn với 327.079 người, chiếm 64,41% dân số, khu vực thành thị có 180.739 người chiếm 35,59%. Mật độ dân số trung bình 52 người/km2. Thành phố Kon Tum có mật độ dân cư đông nhất (384 người/km2). Huyện la H'Drai có mật độ dân cư thấp nhất (7 người/km2).

2. Dân tộc
Kon Tum có 28 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc kinh chiếm đa số tỷ lệ 47%, các dân tộc thiểu số chiếm trên 53%, trong đó, 6 dân tộc ít người sinh sống lâu đời bao gồm: Xơ Đăng, Bana, Giẻ-Triêng, Gia Rai, Brâu và Rơ Măm. Sau 1975, một số dân tộc thiểu số ở các tỉnh khác đã đến Kon Tum sinh sống, tạo cho thành phần dân tộc trong tỉnh ngày càng đa dạng.

3. Lao động.
Theo Niên giám thống kê năm 2016, tổng số người trong độ tuổi lao động trong toàn tỉnh từ 285.458 người, chiếm 58,9% dân số, lao động thuộc lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp 140.318 chiếm 49,1% lao động (trong đó số lao động trong các đơn vị thuộc các lâm trường quốc doanh, các ban quản lý chỉ có 454 người).
Về chất lượng lao động: tỷ lệ lao động qua đào tạo vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của khu vực và cả nước. Số người 15 tuổi trở lên đã được đào tạo chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm 11,9 %, chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật chiếm đến 88,1%. Phần lớn lực lượng lao động là lao động phổ thông trong các ngành nông, lâm nghiệp.

4. Kinh tế
Trong năm 2016, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 8,32%. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 theo giá so sánh 2010 ước đạt 10.442,36 tỷ đồng, tăng 8,32% so với năm 2015.

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 theo giá hiện hành ước đạt 14.758,18 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.979 tỷ đồng, bằng 92% dự toán và bằng 94,5% so với năm 2015.

- Chi ngân sách địa phương ước 3.569 tỷ đồng, bằng 98% dự toán và tăng 4,9% so với năm 2015.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 ước tính tăng 7,34% so với năm 2015.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2016 ước đạt 12.101,34 tỷ đồng, tăng 16,96% so với năm 2015.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 57,05 triệu USD, bằng 80,34% so với năm 2015.

- Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước đạt 12,33 triệu USD, bằng 72,68% so với năm 2015.

III. Tình hình chung của ngành lâm nghiệp tỉnh
1. Khái quát tình hình quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2011-2016;
1.1.1. Thực trạng quản lý, bảo vệ rừng.
- Về tổ chức quản lý rừng.
Công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được xác lập và quy hoạch theo chức năng 3 loại rừng. Hệ thống tổ chức quản lý rừng được xác lập theo hướng xã hội hóa gồm nhiều hình thức tổ chức tham gia quản lý, sử dụng rừng như: các Ban quản lý rừng, Doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương. Các chủ rừng đã nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương từ hoạt động nghề rừng. Hệ thống Kiểm lâm từng bước được kiện toàn, góp phần đáng kể vào việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

- Về bảo vệ rừng.
Công tác bảo vệ rừng được chú trọng đầu tư, đảm bảo giữ vững và phát triển vốn rừng, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt, tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, bảo tồn tính đa dạng sinh học và cung cấp lâm sản. Đã thu hút một lực lượng đáng kể người dân địa phương tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, làm cho ý thức bảo vệ rừng của một bộ phận người dân được chuyển biến tích cực.

1.1.2. Tồn tại, yếu kém.
- Về tổ chức quản lý rừng: Vấn đề tồn tại cơ bản và chậm khắc phục nhất là bố trí cơ cấu quản lý sử dụng rừng và đất rừng chưa hợp lý. Hầu hết diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước quản lý, chỉ một số ít diện tích giao cho hộ gia đình, tổ chức và cá nhân. Diện tích rừng và đất rừng thuộc các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty lâm nghiệp và UBND xã quản lý lớn, chiếm tỷ lệ 77,9%. Trên thực tế, đây là đối tượng quản lý và sử dụng không hiệu quả, thường xuyên bị lấn chiếm, khai thác trái phép, nhiều nơi xem như vô chủ. Việc quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp có phần tách biệt và khép kín đã tạo ra rào cản cho việc tổ chức tất cả các hoạt động sản xuất lâm nghiệp khác như trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản, gây cản trở cho việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào việc bảo vệ và phát triển rừng; công tác điều tra, đánh giá, thống kê tài nguyên rừng của các chủ rừng trên thực địa chưa chính xác, dẫn đến công tác lập quy hoạch và kế hoạch quản lý sử dụng tài nguyên rừng thiếu tính khả thi, làm cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh rừng thụ động; Năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của các Công ty Lâm nghiệp quốc doanh yếu kém, tính tự chủ thấp, chưa tạo được sự liên kết các hoạt động sản xuất lâm nghiệp từ khâu trồng rừng, khai thác, chế biến đến tiếp thị thương mại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, không huy động được vốn đầu tư cho phát triển lâu dài.

- Về bảo vệ rừng: Hiệu lực quản lý Nhà nước trong thực thi pháp luật bảo vệ và phát triển rừng còn yếu, tính giáo dục, thuyết phục và răn đe hạn chế, từ đó dẫn đến công tác bảo vệ rừng gặp khó khăn, còn thụ động, chưa thực sự vững chắc. Tài nguyên rừng vẫn thường xuyên bị tác động tiêu cực như phát nương làm rẫy, khai thác rừng trái phép, săn bắn động vật hoang dã, cháy rừng, làm suy giảm diện tích và chất lượng nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn dứt điểm, phần lớn diện tích rừng do chính quyền xã quản lý không kiểm soát được, cản trở đến công tác tích tụ đất đai và nguồn lực cho phát triển rừng.

1.1.3. Nguyên nhân tồn tại, yếu kém.
+ Nguyên nhân khách quan: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương khó khăn, đời sống người dân còn nghèo, trình độ dân trí hạn chế đã ảnh hưởng đến đầu tư phát triển lâm nghiệp; Diện tích rừng rộng lớn, sức ép dân số và nhu cầu sử dụng đất gia tăng áp lực lên công tác bảo vệ và phát triển rừng; Đặc thù của hoạt động sản xuất lâm nghiệp chu kỳ sản xuất của cây rừng dài, lợi nhuận thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên khó khăn trong thu hút đầu tư.

+ Nguyên nhân chủ quan.
- Nhận thức về quản lý, sử dụng rừng chưa đầy đủ và thống nhất, đặc biệt là về sở hữu, sử dụng các giá trị kinh tế, xã hội và môi trường của rừng. Cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển lâm nghiệp chưa đồng bộ, chưa phù hợp thực tiễn nên tính khả thi và hiệu quả thấp; Sự phối hợp của chính quyền địa phương các cấp, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng chưa chặt chẽ; ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý kinh tế lâm nghiệp còn hạn chế, chưa tạo được sức bật, chuyển biến căn bản hoạt động nghề rừng, nâng cao năng suất rừng trồng và rừng tự nhiên, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, khuyến lâm và gắn kết sản xuất với thị trường.

- Hệ thống chính sách lâm nghiệp chưa đồng bộ, cụ thể, chưa phù hợp với chủ trương xã hội hóa nghề rừng và cơ chế thị trường. Mô hình các công ty lâm nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả, cơ chế liên doanh liên kết của các công ty lâm nghiệp, lâm trường quốc doanh với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để trồng rừng sản xuất còn nhiều bất cập nên khó thực hiện(1).

- Nguyên nhân tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn xảy ra: (i) Một số huyện, thành phố chưa tổ chức bố trí, quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy cho nhân dân: (ii) Lực lượng Kiểm lâm còn thiếu so với quy định, trang thiết bị và điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; (iii) Chính quyền các cấp thiếu sự kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên; (iv) Việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới chưa chặt chẽ; (v) Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các lực lượng (Công an - Quân đội - Kiểm lâm) trong công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ và thường xuyên; (vi) Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe đối với hành vi khai thác gỗ trái phép.

2. Đánh giá công tác QLBVR đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND xã đang quản lý.
Trong những năm gần đây các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên công tác quản lý, bảo vệ rừng thuộc UBND xã quản lý bước đầu đã có chuyển biến tích cực nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhìn chung công tác quản lý bảo vệ rừng trên diện tích do UBND xã quản lý còn nhiều bất cập, tình trạng xâm lấn, lấn chiếm rừng và khai thác lâm sản trái phép, cháy rừng vẫn thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chính là do trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, các ngành nhất là UBND cấp xã chưa cao, việc quản lý bảo vệ rừng còn lỏng lẻo, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các cơ quan kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác tuần tra, truy quét, ngăn chặn việc phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác gỗ trái phép chưa được thường xuyên và thiếu chặt chẽ. Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng cho UBND cấp xã chưa được thực hiện theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực trạng tài nguyên rừng của tỉnh, các chủ thể quản lý rừng;
3.1. Tài nguyên rừng.
Kon Tum hiện có 603.047,8 ha rừng, bao gồm 546.388,6 ha rừng tự nhiên và 56.659,0 ha rừng trồng; rừng trồng cây cao su và cây đặc sản 35.466,2 ha. Độ che phủ của rừng chiếm 62,2 %. Tổng trữ lượng gỗ rừng tự nhiên của tỉnh khoảng 83,4 triệu m3 gỗ và 1,1 tỷ cây tre nứa các loại. Rừng tự nhiên ở Kon Tum chủ yếu là rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá với diện tích: 443.052,31 ha (chiếm 81%), rừng gỗ lá rộng rụng lá với diện tích: 481,4 ha (chiếm 0,1%), rừng gỗ lá kim: 13.402,9ha (chiếm 2,4%), rừng hỗn giao gỗ lá rộng và lá kim: 15.933,3 ha (chiếm 2,9%), rừng hỗn giao gỗ và tre nứa: 52.652,2 ha (9,6%) và rừng tre nứa: 21.743,2 ha (chiếm 4%).

- Khả năng cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ: Trên cơ sở chỉ tiêu trữ lượng của các loại rừng ở địa bàn tỉnh Kon Tum(2), qua tính toán xác định tổng trữ lượng gỗ rừng tự nhiên của tỉnh khoảng 83,4 triệu m3 gỗ và 1,1 tỷ cây tre nứa các loại. Tính toán trên quan điểm khai thác rừng bền vững thì hàng năm có thể khai thác được từ 30.000-35.000 m3 gỗ tròn từ rừng tự nhiên. Với 56.659 ha rừng trồng hiện có của tỉnh, diện tích rừng sản xuất có thể khai thác cung cấp gỗ nguyên liệu trong thời gian đến khoảng 23.310 ha.

- Giá trị phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch.
Tỉnh Kon Tum là điểm khởi nguồn sinh thủy của các con sông lớn chảy xuống vùng Duyên hải miền Trung, các tỉnh hạ Lào và Campuchia, trên đó có nhiều công trình thủy lợi và thủy điện lớn như công trình thủy điện Yaly, Sê san 3, Sê san 3A, Sê san 4, Pleikrông, công trình thủy lợi Thạch nham. Do có trên 75% diện tích đất phân bổ trên những vùng có độ dốc lớn hơn 15°, nằm trong vùng có lượng mưa tương đối lớn (từ 1.800 mm đến 2.000 mm), phân bố không đều với 80% lượng mưa tập trung vào các tháng mùa mưa cho nên vấn đề chống xói mòn đất và điều tiết nguồn nước, bảo vệ các công trình thủy điện, thủy lợi nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước là đặc biệt quan trọng. Chính hệ thống rừng của tỉnh Kon Tum là nơi nuôi dưỡng nguồn nước cho các dòng sông, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sống cho người dân trong vùng và tạo nên nhiều vùng sinh thái cảnh quan của tỉnh hết sức phong phú, đa dạng.

- Về giá trị đa dạng sinh học. Rừng Kon Tum có tính đa dạng sinh học cao, là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật, thực vật có giá trị. Theo thống kê chưa đầy đủ, rừng Kon Tum có khoảng 1.610 loài thực vật thuộc 734 chi của 175 họ thực vật trong đó có nhiều loài thực vật quý như Sâm Ngọc linh, Pơ mu, Trầm hương, Vàng đắng, Trắc, Cẩm lai, Gõ đỏ,... và các loài khác. Về hệ động vật, có trên 100 loài thú, 350 loài chim và nhiều loài động vật khác, trong đó có thể kể đến một số loài quý hiếm như Hổ, Bò rừng, Gấu, Trĩ, Sao,... và các loài khác.

3.2. Chủ thể quản lý rừng.
Tỉnh Kon Tum có 3 BQL rừng đặc dụng, 08 BQL rừng phòng hộ; 07 công ty TNHH MTV lâm nghiệp; 4 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 4.607 hộ gia đình; 23 cộng đồng dân cư thôn; 02 tổ chức vũ trang và UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Nhà nước về công tác giao rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương triển khai, tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả khả quan, đến nay toàn tỉnh đã giao được 562.287,4 ha, chiếm 72% diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh, trong đó:

- Các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý 125.652,3 ha, chiếm 16,1 % diện tích đất lâm nghiệp;

- Ban quản lý rừng đặc dụng 94.366,30 ha, chiếm 12,09% diện tích đất lâm nghiệp;

- Các Công ty lâm nghiệp 234.437,8 ha, chiếm 30 % diện tích đất lâm nghiệp;

- Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 33.573,6 ha, chiếm 4,3% diện tích đất lâm nghiệp;

- Doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài 2.003,0 ha, chiếm 0,26% diện tích đất lâm nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân 56.690,2 ha, chiếm 7,3 % diện tích đất lâm nghiệp;

- Cộng đồng dân cư thôn 3.708,1 ha, chiếm 0,47 % diện tích đất lâm nghiệp;

- Các đơn vị lực lượng vũ trang 7.060,9 ha, chiếm 0,9% diện tích đất lâm nghiệp;

- Các tổ chức khác 4.795,2 ha, chiếm 0,61 % diện tích đất lâm nghiệp;

* Diện tích chưa giao, cho thuê hiện do UBND xã quản lý 218.005,2 ha, chiếm 27,93% diện tích đất lâm nghiệp

III. Đánh giá công tác giao đất giao rừng trên địa bàn tỉnh.
1. Kết quả giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh:
1.1. Kết quả giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư.
- Theo số liệu thống kê giai đoạn 2006-2016 đã giao 3.745,2 ha rừng và đất rừng cho 23 cộng đồng thôn, làng để quản lý bảo vệ chiếm tỷ lệ 0,5% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Dự án hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên (JICA) giao 808 ha cho cộng đồng thôn Vi Chring, xã Hiếu của huyện Kon Plông.

+ Phương án giao đất giao rừng UBND huyện Đăk Glei giao 2.851,1 ha/18 cộng đồng.

+ Dự án GĐGR tại xã Hơ Moong do Viện tư vấn phát triển (CODE) hỗ trợ đã giao 86,1 ha/4 cộng đồng

- Toàn hộ diện tích được giao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong 3.745,2 ha rừng và đất lâm nghiệp được giao cho cộng đồng có 3.536,5 ha rừng tự nhiên thứ sinh và 208,7 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng.

1.2. Kết quả giao đất giao rừng cho hộ gia đình
- Theo số liệu thống kê giai đoạn 2006-2016 đã giao 62.655,8 ha rừng và đất rừng cho 4.607 hộ gia đình để quản lý bảo vệ chiếm tỷ lệ 8,1% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể giao theo các chương trình như sau:

+ Theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg: 13.316,4 ha/731 hộ.

+ Theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg: 16.574,7 ha/722 hộ.

+ Theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP: 8.326,8 ha /695 hộ gia đình.

+ Theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP: 24,5 ha /01 hộ gia đình.

+ Theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND Giao đất, giao rừng cho hộ gia đình: 24.413,4 ha/2.458 hộ.

- Toàn bộ diện tích được giao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong 62.655,8 ha rừng và đất lâm nghiệp được giao cho hộ gia đình có 50.240,4 ha đất có rừng (rừng tự nhiên thứ sinh 49.769,9 ha; rừng trồng 470,5 ha) và 12.415,4 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng.

2. Đánh giá tình hình QLBVR và sử dụng rừng sau khi giao
2.1. Công tác tổ chức quản lý rừng của hộ gia đình và cộng đồng.
Thông qua chính sách giao đất giao rừng người dân đã quan tâm nhiều hơn về công tác quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra trên diện tích rừng và đất rừng được giao, phát hiện, ngăn chặn và phản ánh kịp thời các tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng, tình trạng phá rừng trái phép không xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên diện tích rừng và đất rừng đã giao cho cộng đồng đã được hạn chế. Hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng của người dân trên diện tích rừng được giao ngày càng tốt hơn, tài nguyên rừng đã được bảo vệ phát triển tốt.

2.2. Hiệu quả tác động sau khi thực hiện công tác giao đất giao rừng.
Chính sách giao đất giao rừng đã góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống của người dân, các hộ gia đình và cộng đồng đã được hưởng lợi từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng qua các năm bình quân mỗi hộ thu nhập hơn 11 triệu đồng.

Rừng được bảo vệ tốt hơn, nhận thức của các cấp chính quyền và người dân địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng được nâng lên rõ rệt, thay đổi quan niệm bảo vệ rừng, phát triển rừng là việc của các cơ quan Nhà nước như lâm trường, kiểm lâm, mà việc bảo vệ rừng, phát triển rừng là sự nghiệp của toàn dân. Đất rừng được sử dụng hiệu quả hơn, diện tích rừng có tăng lên thông qua các hoạt động hỗ trợ hoạt động của dự án KfW10 và Viện nghiên cứu phát triển (CODE)

Rừng đã có chủ thật sự, thông qua các hoạt động hỗ trợ sau giao đất giao rừng đã góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, huy động các nguồn lực là các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư buôn làng tham gia bảo vệ diện tích rừng hiện có, phát huy tối đa lợi thế của rừng, sử dụng tiềm năng lao động ở địa phương để bảo vệ rừng gắn với phát triển bền vững tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân miền núi, xây dựng nông thôn mới.

3. Những thuận lợi, khó khăn:
3.1. Những thuận lợi.
Giao đất giao rừng cho cộng đồng và hộ gia đình để quản lý bảo vệ là một chính sách lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước với mục đích sử dụng hiệu quả rừng và đất lâm nghiệp gắn quyền lợi và trách nhiệm của hộ gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng do đó được sự quan tâm của các cấp ủy đảng

Giao đất giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng là xu hướng hiện nay trong quản lý rừng ở nhiều nước trên thế giới, phù hợp với quy luật tất yếu, khách quan trong quản lý tài nguyên rừng.

Giao đất giao rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương.

Chính sách giao đất giao rừng đáp ứng được nguyện vọng của người dân nên có sự ủng hộ nhiệt tình của họ. Việc phân công, phân cấp hợp lý, cơ quan thực hiện chương trình giao đất giao rừng có chuyên môn và tâm huyết do đó công tác tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về giao đất giao rừng thuận lợi.

3.3. Những khó khăn bất cập.
a). Những bất cập trong cơ chế chính sách.
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong ngăn chặn tình trạng phá rừng, suy giảm chất lượng rừng tự nhiên, lấn chiếm đất; sản xuất lâm nghiệp bị chia cắt, thiếu liên kết, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; công nghiệp chế biến lâm sản trong nước vẫn chủ yếu quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng suất, giá trị gia tăng thấp; đóng góp của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế, thu nhập của người làm nghề rừng thấp... do vậy Luật bảo vệ và phát triển rừng cần phải sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với ngành lâm nghiệp, đóng góp tương xứng với tiềm năng cho nền kinh tế quốc dân; phát triển phù hợp với yêu cầu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập, hài hòa với xu hướng quản trị rừng quốc tế trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường.

Quyền hưởng lợi trực tiếp từ rừng của người dân chưa có mà chỉ được hưởng lợi gián tiếp từ cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ từ các dự án. Chính sách hưởng lợi theo quy định hiện hành còn nhiều bất cập, đối tượng rừng giao cho người dân chủ yếu là rừng nghèo kiệt, phần lớn các hộ gia đình nhận đất, nhận rừng là hộ nghèo, không có khả năng tự đầu tư trên diện tích được giao, việc được hưởng lợi về khai thác gỗ từ lượng tăng trưởng của rừng thì phải cần một thời gian khá dài để cho rừng tăng trưởng, do đó, người nhận rừng chưa có được nhiều lợi ích từ khi nhận rừng, nhưng phải tốn công để quản lý bảo vệ.

b) Bất cập trong tổ chức thực hiện.
Tại điểm a, khoản 2, Mục 2 Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định: Trước khi giao rừng Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 24, Nghị định 23/2006/NĐ-CP phải xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt. Trên thực tế khi triển khai thực hiện nội dung này gặp vướng mắc về thời gian và thủ tục. Theo quy định hiện hành, mỗi năm, HĐND các cấp chỉ họp 2 kỳ, để trình duyệt Phương án giao rừng, cho thuê rừng phải chờ HĐND các cấp họp thông qua phương án, kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ.

c) Bất cập trong tổ chức quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất sau khi giao.
- Quyền hưởng lợi hiện hành chưa khuyến khích được người dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác QLBVR trên diện tích được giao, có nhiều hộ dân trả lại diện tích rừng, đất rừng được giao, không muốn tiếp tục quản lý bảo vệ.

- Hộ gia đình, cá nhân nhận rừng không được Nhà nước hỗ trợ tiền để quản lý bảo vệ trên diện tích được giao đối với diện tích không nằm trong lưu vực các công trình thủy điện được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Việc kiểm tra, đôn đốc của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về thực hiện công tác QLBVR của các hộ dân đã được giao rừng chưa được chú trọng. Việc thực hiện công tác QLBVR của các hộ dân trên lâm phần được giao chưa được chủ động.

- Một số hộ gia đình đã được Nhà nước giao rừng chưa thực sự hiểu các quyền và nghĩa vụ, còn thiếu tinh thần trách nhiệm trên lâm phần được giao, thậm chí có một số hộ có dấu hiệu chuyển nhượng, cho thuê lại rừng và đất rừng trái phép; phá rừng trái phép hoặc để cho người khác vào lâm phần được giao để phá rừng trái phép.

- Một số diện tích rừng được giao tại một số xã nằm rất xa khu vực sinh sống của các hộ nhận rừng nên các hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng của người dân không được thường xuyên, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy trái phép vẫn xảy ra trên lâm phần được giao.

4. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ giao đất giao rừng.
- Một là: Cần làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước với hình thức đa dạng thích hợp để người dân thấy rõ mục đích yêu cầu, hiểu rõ mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

- Hai là: Giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn phải tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào công tác rà soát, đo đạc, xây dựng phương án GĐGR và xây dựng kế hoạch, quy ước quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích được giao. Phương pháp GĐGR dựa vào cộng đồng có nhiều hiệu quả khi giao những khu rừng có vai trò gắn kết với cộng đồng (rừng bảo vệ nguồn nước, rừng gắn với văn hóa, tâm linh, tập quán... của cộng đồng). Giao cho cộng đồng những đối tượng rừng này không nhất thiết cần hỗ trợ kinh phí họ vẫn bảo vệ được rừng vì mục đích chung của cộng đồng.

- Ba là: Việc GĐGR cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn để bảo vệ rừng và phát triển rừng kết quả cho thấy hình thức giao rừng cho cộng đồng là hiệu quả nhất, vì cộng đồng có đủ lực lượng để thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng; có sự đồng thuận của mọi người dân trong cộng đồng, có sự lồng ghép hài hòa giữa luật tục (quy ước) và luật pháp trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, cùng chia sẻ lợi ích giữa cộng đồng và các hộ dân, phát huy được uy tín của già làng, hội đồng già làng, uy tín của trưởng họ để tập hợp cộng đồng tham gia nhằm giải quyết các mâu thuẫn về đất đai xảy ra trong và ngoài cộng đồng. Đây là mô hình cần được nhân rộng và triển khai thực hiện trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Phần II
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
I. Tên gọi, phạm vi, quy mô, địa điểm và thời gian thực hiện
1. Tên gọi: Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2. Phạm vi: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý thuộc huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum.

3. Địa điểm thực hiện: Huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum.

4. Quy mô: 1.374,5 ha.

Cụ thể như biểu sau: 

	STT
	Địa điểm
	Vị trí tiểu khu
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Đối tượng giao
	Đối tượng giao

	
	
	
	Tổng
	Trạng thái rừng (ha)
	Trạng thái rừng (ha)
	Trạng thái rừng (ha)
	Trạng thái rừng (ha)
	Cộng đồng
	Hộ

	
	
	
	
	Rừng giàu
	Trung bình
	Nghèo
	Không có rừng
	
	

	2
	Huyện Ngọc Hồi
	190;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	196;
	241,6
	 
	132,4
	109,2
	 
	2,0
	 

	
	
	200a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Hòa Bình - TP Kon Tum
	570
	1132,9
	 
	 
	248,8
	884,1
	1,0
	88,0

	 
	Tổng
	 
	1374,5
	0,0
	132,4
	358,0
	884,1
	3,0
	88,0


Ghi chú: Đối với diện tích đất có rừng 490,4 ha giao cho cộng đồng; 884,1 ha đất chưa có rừng giao cho hộ gia đình, bình quân mỗi hộ tối thiểu 10 ha.

5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

6. Đơn vị thực hiện Phương án: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp (KfW10).

7. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp khu vực thực hiện phương án.
Theo khảo sát ban đầu và qua làm việc với Chính quyền địa phương, đối với diện tích rừng tại huyện Ngọc Hồi diện tích khá tập trung, liền vùng liền khoảnh. Đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum diện tích rừng không liền vùng liền khoảnh, rừng phục hồi nên chưa có trữ lượng; diện tích đất lâm nghiệp thì một số hộ dân đã lén lút canh tác nương rẫy và trồng một số loại cây như Keo, Bời lời.

II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu chung:
Giao đất, giao rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu nhập người dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Sử dụng có hiệu quả 1.374,5 ha rừng và đất lâm nghiệp; bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng một cách bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hóa nghề rừng trên nguyên tắc rừng và đất rừng phải có chủ thật sự; huy động nguồn lực của các hộ gia đình, cộng đồng tham gia công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

- Đối với diện tích có rừng 490,4 ha giao cho 03 cộng đồng để quản lý bảo vệ hưởng lợi sản phẩm từ rừng (lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ môi trường rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng và nhu cầu thiết yếu về gỗ khi rừng được phép khai thác) và được hỗ trợ của Nhà nước từ các chính sách hiện hành.

- Đối với diện tích đất chưa có rừng 884,1 ha giao cho hộ gia đình để phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước để trồng rừng sản xuất.

2. Yêu cầu:
- Giao đất, giao rừng phải gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật: phải căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương; đảm bảo được sự bình đẳng đối với các hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm thiểu mâu thuẫn có thể nảy sinh.

- Phải căn cứ vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

- Quyền lợi và nghĩa vụ của công tác giao đất, giao rừng được thực hiện theo quy định (trừ khai thác gỗ rừng tự nhiên và các loài động vật hoang dã quý hiếm theo quy định).

III. NHIỆM VỤ.
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Nhà nước về giao đất, giao rừng, quyền lợi và nghĩa vụ đối với chủ rừng sau khi được giao đất, giao rừng... đến mọi người dân, cộng đồng địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội trên địa bàn thôn, bản.

2. Đến năm 2020, giao rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 1.374,5 ha cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

3. Năm 2018 thí điểm 2 mô hình hỗ trợ sau giao đất giao rừng cụ thể:

a) Mô hình 1: Hỗ trợ phát triển cộng đồng sau giao đất, giao rừng.

- Đối tượng hỗ trợ: Cộng đồng dân cư thôn được giao đất, giao rừng;

- Diện tích: 490,4 ha rừng.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Kinh phí bảo vệ rừng bình quân 400.000 đồng/ha/năm, quy mô hỗ trợ 490,4 ha.

+ Hỗ trợ kinh phí thực hiện khoanh nuôi phục hồi rừng trồng bổ sung cây lâm nghiệp, mức hỗ trợ 4.800.000 đồng/ha, quy mô hỗ trợ 100 ha.

+ Hỗ trợ kinh phí trồng dược liệu dưới tán rừng, mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha, quy mô hỗ trợ 30 ha.

+ Thành lập Quỹ phát triển cộng đồng để cho các hộ gia đình vay vốn không tính lãi nhằm phát triển kinh tế hộ (chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi cá; trồng cây công nghiệp cây ăn quả...); số tiền này khi kết thúc phương án có thể để lại cho cộng đồng tiếp tục sử dụng hoặc thu hồi trả về cho chủ đầu tư. Thành lập 03 Quỹ với mức 583.800.000 đồng/Quỹ.

b) Mô hình 2: Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình sau giao đất, giao rừng.

- Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình được giao đất lâm nghiệp;

- Diện tích: 300 ha đất lâm nghiệp.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về giao rừng:
Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao, cho thuê, thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng gắn với giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Xác định đặc điểm khu rừng

Bước 3: Tiếp nhận và xét duyệt đơn

Bước 4: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

Bước 5: Ra quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp

Bước 6: Thực hiện quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp

Bước 7: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 8: Hoàn chỉnh hồ sơ quản lý về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp và quản lý hồ sơ địa chính.

(Chi tiết từng bước có phụ lục 01 kèm theo)
2. Rà soát diện tích đất lâm nghiệp lân cận.
Theo kết quả rà soát diện tích đất lâm nghiệp lân cận khu rừng dự kiến giao là đất sản xuất nương rẫy của người dân địa phương, một số diện tích đã bị hoang hóa, bạc màu, một số diện tích người dân đang bỏ hoang để phục hồi dinh dưỡng cho đất, theo số liệu thống kê sơ bộ bình quân mỗi hộ có từ 0,5-1 ha.

3. Các hoạt động hỗ trợ sau khi giao đất giao rừng.
- Hỗ trợ tiền công bảo vệ rừng, mức hỗ trợ 400.000/ha/năm theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất mức hỗ trợ 7.000.000 triệu đồng/ha theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

- Hỗ trợ các hoạt động khoanh nuôi phục hồi rừng có trồng bổ sung cây lâm nghiệp hoặc trồng xen cây nông nghiệp theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hỗ trợ trồng dược liệu dưới tán rừng (Sa nhân tím)

- Thành lập quỹ phát triển cộng đồng để hỗ trợ các hộ gia đình phát triển kinh tế sản xuất.

4. Giải pháp chính sách thực hiện phương án.
4.1. Chính sách của Trung ương.
a) Chính sách về quyền hưởng lợi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp (trừ việc khai thác gỗ rừng tự nhiên và các loài động vật hoang dã quý hiếm theo quy định)
(Chi tiết tại phần III Phương án này)
b) Chính sách hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp.

Áp dụng các chính sách được quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

4.2. Chính sách của tỉnh Kon Tum
Áp dụng các chính sách quy định tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(Nội dung các chính sách xem phụ lục 2 kèm theo)
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Nguồn vốn thực hiện.
- Ngân sách Nhà nước Trung ương đầu tư theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các hạng mục, khoanh nuôi phục hồi rừng, khuyến lâm.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí giao đất giao rừng theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và hỗ trợ trồng dược liệu dưới tán rừng, hỗ trợ trồng rừng sản xuất.

- Huy động vốn từ Dự án bảo vệ rừng và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng (KfW10) và Viện tư vấn phát triển (CODE) thực hiện việc bảo vệ rừng; thành lập quỹ phát triển cộng đồng; nguồn thu tiền cung ứng dịch vụ môi trường rừng hàng năm.

Sau khi thực hiện phương án, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ quản lý theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

2. Nhu cầu vốn thực hiện Phương án.
Tổng mức vốn đầu tư của Phương án là: 5.978,3 triệu đồng, trong đó:

2.1. Đầu tư trực tiếp: 5.363 triệu đồng gồm:
- Lập hồ sơ giao đất giao rừng: 397 triệu đồng

- Hỗ trợ sinh kế mô hình GDGR cộng đồng: 2.865 triệu đồng

- Hỗ trợ sinh kế mô hình GDGR hộ gia đình: 2.100 triệu đồng

2.2. Chi phí khác: 615,4 triệu đồng
3. Phân theo nguồn vốn:
3.1. Vốn Sự nghiệp Ngân sách Trung ương: Hỗ trợ theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 663,6 triệu đồng (Khoanh nuôi phục hồi rừng, khuyến lâm và chi phí quản lý)
3.2. Vốn Ngân sách tỉnh: 2.810,9 triệu đồng (Lập phương án; thực hiện giao đất giao rừng; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; chi phí quản lý).

3.3. Vốn huy động (từ dự án KfW10): 2.503,8 triệu đồng (quỹ phát triển cộng đồng; khoán bảo vệ rừng và quản lý phí).

(Chi tiết xem bảng 07 kèm theo)
3.4: Phân kỳ đầu tư:
	- Năm 2018:
	2.368,7 triệu đồng;

	- Năm 2019:
	1.804,8 triệu đồng.

	- Năm 2019:
	1.804,8 triệu đồng.


(Chi tiết xem bảng 08 kèm theo)
4. Đánh giá sơ bộ hiệu quả đem lại sau khi thực hiện phương án.
4.1. Về kinh tế.
a) Đối với cộng đồng.
- Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng bình quân 400.000 đồng/ha/năm cộng đồng sẽ thu được 588,42 triệu đồng.

- Nguồn thu từ công tác bảo vệ rừng được hỗ trợ từ dự án kfW10 trong 3 năm thực hiện phương án 588,4 triệu đồng.

- Nguồn thu từ trồng dược liệu dưới tán rừng (sa nhân tím), theo tính toán, sản lượng thu hoạch khô khoảng 120 kg/ha/năm, với giá mua hiện nay từ 270-300.000 đồng/kg với qui mô trong 30 ha sau 3 năm cộng đồng sẽ thu được khoảng 01 tỷ đồng.

- Thu nhập từ hoạt động vay vốn phát triển kinh tế hộ với giả định hiệu quả sinh lời khoảng 20% thì mỗi năm sinh lời 350 triệu đồng, trong 3 năm dự kiến sinh lời 01 tỷ đồng.

- Thu nhập từ tiền công khoanh nuôi phục hồi rừng 480 triệu đồng.

Như vậy sau 3 năm thực hiện phương án 3 cộng đồng sẽ thu nhập khoảng 3,5 tỷ đồng, bình quân mỗi cộng đồng thu nhập 1,16 tỷ đồng.

b) Đối với hộ gia đình.
Theo tính toán, hỗ trợ trồng rừng sản xuất 300 ha Keo lai với năng suất bình quân khoảng 140 m3/ha, giá thu mua hiện nay khoảng 600.000 đồng/m3 thì giá trị thu được sau 7 năm là 25,2 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ thu được 286,3 triệu đồng, thu nhập bình quân hàng năm 50 triệu đồng.

Ngoài diện tích được hỗ trợ trên, người dân tư đầu tư hoặc vay vốn đầu tư trồng Bời lời, Cao su sẽ cho thu nhập ổn định.

4.2. Về xã hội
- Diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã có chủ thực sự đem lại sự yên tâm trong việc bỏ vốn đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trên một đơn vị diện tích;

- Giải quyết được tình trạng lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép; phương án dựa trên nguyện vọng của cộng đồng thôn, các hộ được giao đất giao rừng do chính cộng đồng thôn đề xuất tạo sự đồng thuận cao, hạn chế rất lớn tình trạng tranh chấp đất đai sau khi thực hiện phương án.

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu hút người dân sống gần rừng tham gia vào sản xuất lâm nghiệp, tạo thêm thu nhập, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và quốc phòng - an ninh

4.3. Về Môi trường.
Giữ được diện tích rừng tự nhiên, tăng độ che phủ trên cơ sở trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn cho các thủy điện như Ya ly, Sê san 3, Sê san 3A, Sê san 4, Pleikrông và một số thủy điện nhỏ, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh tiến đến tiếp cận thị trường tín chỉ cacbon.

 
 
Phần III
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN THAM GIA PHƯƠNG ÁN
I. QUYỀN LỢI;
1. Quyền hưởng lợi sản phẩm:
- Được trồng xen các cây nông nghiệp, cây dược liệu, chăn thả gia súc và khai thác các lợi ích khác của rừng phù hợp với quy chế quản lý rừng sản xuất.

- Được tận dụng sản phẩm trong quá trình thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh theo quy trình, quy phạm hiện hành.

- Được khai thác lâm sản để giải quyết nhu cầu gia dụng (trừ khai thác gỗ rừng tự nhiên và những động vật, thực vật nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm theo quy định của Chính phủ và danh mục động vật, thực vật ghi trong phụ lục công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES).

- Khi rừng sản xuất là rừng trồng được phép khai thác chính, hộ gia đình, cá nhân làm đơn xin phép khai thác gửi UBND xã xem xét, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt và cấp giấy phép khai thác. Việc khai thác phải tuân theo quy chế khai thác lâm sản hiện hành.

Căn cứ vào hiện trạng rừng khi giao cho hộ gia đình, cá nhân, giá trị lâm sản khai thác chính sau khi nộp thuế theo quy định.

2. Các quyền lợi khác.
- Hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn nhận đất, nhận rừng để quản lý bảo vệ và phát triển rừng không phải trả tiền chi phí lập hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên diện tích được giao.

- Hộ gia đinh, cộng đồng dân cư thôn được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí trồng rừng bổ sung 1.600.000 đồng/ha/năm trong 03 năm đầu và 600.000 đồng/ha/năm cho 03 năm tiếp theo; Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ một lần cho chu kỳ đầu với mức 7.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền.

- Khi hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có nhu cầu trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ được Ngân hàng (chính sách xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho vay không có tài sản bảo đảm, ngoài phần hỗ trợ với hạn mức vay tối đa là 15.000.000 đồng/ha; thời hạn cho vay theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm; thời hạn trả gốc và lãi một lần khi khai thác chính. Lãi suất và hỗ trợ lãi suất vay: lãi suất vay là 1,2%/năm; Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần lãi suất tiền vay còn lại.

- Được Nhà nước bồi thường thành quả lao động khi Nhà nước thu hồi rừng và đất rừng để phục vụ mục đích khác.

- Được chính quyền địa phương, cơ quan pháp luật và cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn QLBV rừng, gây trồng rừng, làm giàu rừng...

- Được liên kết với các thành phần kinh tế để huy động vốn đầu tư cho việc xây dựng và phát triển rừng.

- Được hưởng các chế độ ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư trong nước, được vay vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, các nguồn tín dụng khác để phát triển vốn rừng: Trồng rừng, làm giàu rừng, nông lâm kết hợp dưới tán rừng hoặc trên đất chưa có rừng.

II. NGHĨA VỤ:
- Hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn được giao rừng và đất lâm nghiệp có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với diện tích rừng được giao; sử dụng rừng đúng mục đích, đúng ranh giới đã quy định trong quyết định giao đất, giao rừng và theo quy chế quản lý của từng loại rừng. Chịu sự hướng dẫn kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện bảo vệ và phát triển rừng. Bảo toàn và phát triển vốn rừng được giao, được thuê. Phải thực hiện các biện pháp tái tạo rừng trong vòng 1 năm sau khi khai thác

- Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra ngăn chặn các đối tượng khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng trái phép; thực hiện công tác phòng cháy chữa, cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại. Không được tự ý khai thác gỗ và chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Giao lại rừng khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng hoặc khi hết thời hạn sử dụng rừng.

Phần IV:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Chi cục Kiểm lâm, BQL các dự án lâm nghiệp) triển khai thực hiện Phương án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì và phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư lập kế hoạch hàng năm, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các địa phương để thực hiện phương án.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả phương án báo cáo UBND tỉnh định kỳ 06 tháng, hàng năm.

- Tổng hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Chủ trì việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật về đo đạc, cấp giấy CNQSDĐLN cho cán bộ cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện giao đất, giao rừng.

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, thanh tra các vi phạm trong quản lý sử dụng đất, rừng của các chủ rừng tham mưu UBND các cấp xử lý đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND cấp huyện thực hiện công tác giao đất đồng thời với giao rừng, cấp GCNQSDĐLN trên địa bàn.

4. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và kinh phí cho công tác giao đất, giao rừng hàng năm của tỉnh.

- Cân đối nguồn lực từ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững để thực hiện phương án.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh toán, quyết toán việc sử dụng kinh phí giao đất, giao rừng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối nguồn lực thực hiện phương án. Trước mắt năm 2018 tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch 569 triệu đồng để thực hiện việc giao đất giao rừng và xây dựng phương án. Huy động vốn từ các nguồn lực để thực hiện phương án.

5. UBND huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng cấp huyện và Tổ công tác giao đất, giao rừng cấp huyện.

- Chỉ đạo thực hiện việc giao đất đồng thời với việc giao rừng đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Xây dựng dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn quản lý lồng ghép với nội dung phương án này để xin ngân sách Trung ương tổ chức thực hiện.

6. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao đất, giao rừng
- Thực hiện các trình tự, thủ tục về giao đất, giao rừng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp được giao đúng mục đích.

- Thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác giao đất, giao rừng theo quy định hiện hành.

Phần V
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận.
Phương án thí điểm giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân tỉnh được xây dựng trên cơ sở đánh giá ưu khuyết điểm trong công tác giao đất, giao rừng trong thời gian qua, kết hợp với lựa chọn, áp dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phương án đã nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện phương án sẽ từng bước hoàn thiện hơn công tác giao đất, giao rừng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. Kiến nghị.
- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn để thực hiện phương án trong trường hợp Trung ương không hỗ trợ vốn hoặc hỗ trợ không kịp thời.

- Viện Nghiên cứu phát triển (CODE), Ban quản lý dự án KfW10 Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện phương án.

- Đề nghị các Sở, ban ngành liên quan, UBND huyện Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng theo nội dung phương án./.

 

PHỤ LỤC 1
TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIAO RỪNG GẮN VỚI ĐẤT LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum)
1. Trình tự, thủ tục giao đất giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.
Bước 1: Chuẩn bị
UBND cấp huyện, xã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức họp dân để phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp; quyền lợi, nghĩa vụ của chủ rừng; đăng ký danh sách các hộ gia đình, cá nhân xin nhận rừng gắn với đất lâm nghiệp; xác định quỹ đất lâm nghiệp để giao; chuẩn bị kinh phí, vật tư, kỹ thuật cho việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp.

Bước 2: Xác định đặc điểm khu rừng
Đơn vị tư vấn chia lô, đo đạc tính diện tích cho từng lô, khoảnh và đánh giá chất lượng rừng cho từng lô, xác định được trữ lượng gỗ của từng lô, xác định rõ ranh giới lô và đóng mốc bê tông phân định ranh giới lô. Việc cắm mốc, phân định ranh giới lô phải rõ ràng, dễ nhận biết.

Bước 3: Tiếp nhận và xét duyệt đơn
a. UBND cấp xã phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân làm đơn xin nhận rừng gắn với đất lâm nghiệp, đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất lâm nghiệp (theo mẫu) và nộp tại thôn hoặc tại UBND cấp xã.

b. UBND cấp xã có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Hội đồng giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp xã thẩm tra điều kiện giao rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị được giao rừng gắn với đất lâm nghiệp và đơn đăng ký quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

- Xác định lại khu vực dự kiến giao cho hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo các điều kiện, căn cứ giao rừng gắn với đất lâm nghiệp theo quy định.

- Xác nhận và chuyển đơn của hộ gia đình, cá nhân đến Tổ công tác giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp huyện.

- Thời gian thực hiện bước này là 15 (mười lăm) ngày làm việc.

Bước 4: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ
a. Sau khi nhận được đơn của hộ gia đình, cá nhân từ UBND cấp xã, Ban chỉ đạo cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Tổ công tác giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp huyện:

- Kiểm tra hồ sơ;

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đơn vị tư vấn tổ chức kiểm tra xác định tại thực địa. Việc xác định tại thực địa phải được lập thành văn bản có chữ ký của đại diện các bên tham gia;

- Lập Bản cam kết với hộ gia đình, cá nhân về việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp. Nội dung Bản cam kết thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

b. Tổ công tác giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp huyện chuyển kết quả thẩm định đến Văn phòng UBND huyện để trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

c. Thời gian thực hiện bước này là 15 (mười lăm) ngày làm việc.

Bước 5: Ra quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp
Sau khi nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ giao rừng gắn với đất lâm nghiệp, UBND cấp huyện xem xét, ký quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp; ký Bản cam kết giao rừng gắn với đất lâm nghiệp với hộ gia đình, cá nhân. Quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân được gửi đến Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã và hộ gia đình, cá nhân. Riêng Bản cam kết đã ký được gửi 01 bản đến Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 01 bản đến hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian thực hiện bước này là 3 (ba) ngày làm việc.

Bước 6: Thực hiện quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp
Sau khi nhận được quyết định về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp của UBND cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã, đơn vị tư vấn tiến hành việc bàn giao rừng gắn với đất lâm nghiệp tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân có sự tham của các chủ rừng liền kề. Việc bàn giao rừng gắn với đất lâm nghiệp phải lập thành biên bản có chữ ký của đại diện các đơn vị tham dự, chủ rừng liền kề và hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hoàn thành việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp tại thực địa, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu thống nhất của Bộ Tài nguyên và môi trường. UBND cấp huyện có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã ký cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 8: Hoàn chỉnh hồ sơ quản lý về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp và quản lý hồ sơ địa chính
a. Phòng Nông nghiệp và PTNT lập và quản lý hồ sơ giao rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin giao rừng gắn với đất lâm nghiệp;

- Đơn xin đăng ký quyền sử dụng rừng gắn với đất lâm nghiệp;

- Biên bản bàn giao rừng gắn với đất lâm nghiệp tại thực địa;

- Quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp;

- Bản cam kết giao rừng gắn với đất lâm nghiệp;

- Bản đồ hiện trạng lô đất lâm nghiệp (tỷ lệ 1/5.000);

- Biểu thống kê trữ lượng gỗ của lô rừng.

b. Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ quản lý địa chính. Hồ sơ gồm có:

- Bản đồ địa chính hoặc bản đồ giao đất lâm nghiệp;

- Sổ địa chính;

- Sổ mục kê đất;

- Sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp;

- Các tài liệu gốc bao gồm: Đơn xin đăng ký quyền sử dụng rừng gắn với đất lâm nghiệp; biểu thống kê quỹ đất lâm nghiệp; biên bản giao rừng gắn với đất lâm nghiệp tại thực địa; quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; bản đồ giao đất.

Trong quá trình thực hiện, nếu hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện để được giao rừng gắn với đất lâm nghiệp hoặc hồ sơ chuyển đến không đầy đủ theo quy định thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do. Thời gian thực hiện công việc này là 3 (ba) ngày làm việc.

2. Trình tự, thủ tục giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn
Bước 1: Chuẩn bị
a. Thực hiện tương tự bước 1 về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

b. Cộng đồng dân cư thôn tổ chức họp đại diện các hộ gia đình trong thôn để thống nhất các vấn đề sau và phải lập thành biên bản:

- Thông qua đơn đề nghị Nhà nước giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn. Đơn phải nêu rõ địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng rừng gắn với đất lâm nghiệp và các thông tin liên quan khác.

- Thông qua kế hoạch quản lý, sử dụng rừng gắn với đất lâm nghiệp sau khi được Nhà nước giao.

- Thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn sau khi được giao đất giao rừng gắn với đất lâm nghiệp.

Bước 2: Xác định đặc điểm khu rừng
Đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc tính diện tích và đánh giá chất lượng khu rừng được giao, xây dựng biển báo, đóng mốc ranh giới. Việc cắm mốc, phân định ranh giới lô phải rõ ràng, để nhận biết.

Bước 3: Nhận và xét duyệt hồ sơ
a. UBND cấp xã phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn lập hồ sơ xin giao rừng gắn với đất lâm nghiệp và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao rừng gắn với đất lâm nghiệp có chữ ký của trưởng thôn;

- Kế hoạch quản lý, sử dụng rừng do cộng đồng dân cư thôn lập;

- Biên bản họp cộng đồng dân cư thôn nêu tại bước 1.

b. Sau khi nhận được đơn kèm theo hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn, UBND cấp xã có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Hội đồng giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp xã thẩm tra về điều kiện giao rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với cộng đồng dân cư thôn.

- Xác định khu rừng dự kiến giao cho cộng đồng dân cư thôn để bảo đảm các điều kiện, căn cứ giao rừng gắn với đất lâm nghiệp theo quy định.

- Xác nhận và chuyển hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn đến Tổ công tác giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp huyện (thường trực là Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Thời gian thực hiện bước này là 15 (mười lăm) ngày làm việc.

Bước 4: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ
a. Sau khi nhận được hồ sơ xin giao rừng gắn với đất lâm nghiệp của cộng đồng dân cư thôn từ UBND cấp xã, Ban chỉ đạo cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Tổ công tác giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp huyện:

- Kiểm tra hồ sơ;

- Phối hợp với Chi cục lâm nghiệp tỉnh, đơn vị tư vấn tổ chức kiểm tra xác định tại thực địa. Việc xác định tại thực địa phải được lập thành văn bản có chữ ký của đại diện các bên tham gia.

- Lập Bản cam kết giao rừng gắn với đất lâm nghiệp với cộng đồng dân cư thôn. Nội dung bản cam kết thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ. Nội dung thẩm định hồ sơ nhằm bảo đảm các quy định hiện hành của Nhà nước về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn.

b. Tổ công tác giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp cấp huyện chuyển kết quả thẩm định đến Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình UBND cấp huyện quyết định việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn.

Thời gian thực hiện bước này là 10 (mười) ngày làm việc.

Bước 5: Ra quyết định việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp
Sau khi nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ giao rừng gắn với đất lâm nghiệp của Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện xem xét, ký quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn; ký Bản cam kết giao rừng gắn với đất lâm nghiệp với cộng đồng dân cư thôn. Quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn được gửi đến Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND cấp xã và cộng đồng dân cư thôn. Riêng Bản cam kết đã ký được gửi 01 bản đến Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 01 bản đến cộng đồng dân cư thôn.

Thời gian thực hiện bước này là 3 (ba) ngày làm việc.

Bước 6: Thực hiện quyết định giao rừng gắn với đất lâm nghiệp
Sau khi nhận được quyết định về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp của UBND cấp huyện:

a. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo và đôn đốc cộng đồng dân cư thôn thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

b. Sau khi cộng đồng dân cư thôn thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có). Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND cấp xã, đơn vị tư vấn tiến hành việc bàn giao rừng gắn với đất lâm nghiệp tại thực địa cho cộng đồng dân cư thôn có sự tham của các chủ rừng liền kề. Việc bàn giao rừng gắn với đất lâm nghiệp phải được lập thành biên bản có chữ ký của đại diện các đơn vị tham dự, các chủ rừng liền kề và đại diện cộng đồng dân cư thôn là thôn trưởng.

Thời gian thực hiện bước này là 5 (năm) ngày làm việc.

Bước 7: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hoàn thành việc giao rừng gắn với đất lâm nghiệp tại thực địa, Phòng Tài nguyên và môi trường trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu thống nhất của Bộ Tài nguyên và môi trường. UBND cấp huyện có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã ký cho cộng đồng dân cư thôn.

Bước 8: Hoàn chỉnh hồ sơ quản lý về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp và quản lý hồ sơ địa chính
Thực hiện tương tự bước 8 về giao rừng gắn với đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 8 điều 8 Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cộng đồng dân cư thôn không đủ điều kiện để được giao rừng gắn với đất lâm nghiệp hoặc hồ sơ chuyển đến không đầy đủ theo quy định thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do. Thời gian thực hiện công việc này là 3 (ba) ngày làm việc.

 

PHỤ LỤC 2:
NỘI DUNG CÁC CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG ÁN

1. Chính sách của Trung ương
a) Được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha/năm và được hưởng lợi từ rừng và thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước (Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP).

b) Hỗ trợ trồng rừng bổ sung, mức hỗ trợ theo thiết kế - dự toán, tối đa không quá 1.600.000 đồng/ha/năm trong 03 năm đầu và 600.000 đồng/ha/năm cho 03 năm tiếp theo (Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP).

c) Hỗ trợ từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ (Khoản 2 điều 5 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP).

f) Hộ gia đình tham gia trồng rừng được Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay không có tài sản bảo đảm, hạn mức vay tối đa là 15.000.000 đồng/ha. Thời hạn cho vay từ khi trồng đến khi khai thác chính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm (Áp dụng khoản 1 điều 8 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP).

g) Lãi suất và hỗ trợ lãi suất vay: Hộ gia đình được vay với mức lãi suất là 1,2%/năm; Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần lãi suất tiền vay còn lại (Áp dụng khoản 3 điều 8 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP).

2. Chính sách của tỉnh Kon Tum.
- Hỗ trợ 100% kinh phí lập hồ sơ giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn (làng), hộ gia đình và cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hưởng lợi từ rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Miễn phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất vào mục đích trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ 50% kinh phí dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ cho các hộ gia đình, cá nhân để làm cơ sở thuê đất thực hiện các dự án trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh; hạn mức hỗ trợ tối đa 30 ha/dự án.

- Hỗ trợ một lần cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) cho các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình: 30% chi phí, tối đa không quá 130.000 đồng/ha đối với các phương án có quy mô tối thiểu 100 ha trở lên (phần còn lại 70% do Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp).
 

BIỂU 01: HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO 3 LOẠI RỪNG
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2015)

	Phân loại rừng
	Mã
	Tổng diện tích
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	Ngoài 3 loại rừng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	TỔNG
	 
	780.292,60
	93.237,51
	176.079,56
	499.705,79
	11.269,74

	I. RỪNG TỰ NHIÊN
	1300
	546.925,81
	88.060,28
	147.066,83
	303.858,73
	7.939,97

	1. Rừng gỗ
	1310
	472.530,38
	72.672,82
	135.333,20
	258.565,84
	5.958,52

	- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá
	1311
	442.712,79
	67.327,83
	119.027,71
	250.854,42
	5.502,83

	- Rừng gỗ lá rộng rụng lá
	1312
	481,39
	125,56
	1,23
	299,86
	54,74

	- Rừng gỗ lá kim
	1313
	13.402,93
	2.352,16
	7.779,57
	3.030,30
	240,90

	- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim
	1314
	15.933,27
	2.867,27
	8.524,69
	4.381,26
	160,05

	2. Rừng tre nứa
	1320
	21.743,21
	3.309,48
	4.317,17
	13.367,46
	749,10

	- Lồ ô
	1324
	13,54
	-
	-
	13,54
	-

	- Các loại khác
	1325
	21.729,67
	3.309,48
	4.317,17
	13.353,92
	749,10

	3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	1330
	52.652,22
	12.077,98
	7.416,46
	31.925,43
	1.232,35

	- Gỗ là chính
	1331
	38.846,17
	7.147,35
	6.060,27
	24.669,80
	968,75

	- Tre nứa là chính
	1332
	13.806,05
	4.930,63
	1.356,19
	7.255,63
	263,60

	II. RỪNG TRỒNG
	1120
	56.888,74
	23,84
	3.587,20
	50.685,16
	2.592,54

	1. Trồng mới trên đất chưa có rừng
	1121
	18.402,18
	13,74
	3.332,34
	13.342,36
	1.713,74

	2. Trồng lại trên đất đã có rừng
	1122
	38.486,56
	10,10
	254,86
	37.342,80
	878,80

	III. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN
	2000
	176.478,05
	5.153,39
	25.425,53
	145.161,90
	737,23

	1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng
	2010
	13.479,42
	173,96
	1.691,08
	10.877,15
	737,23

	2. Đất trống có cây gỗ tái sinh
	2020
	31.540,04
	1.027,77
	5.885,45
	24.626,82
	-

	3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh
	2030
	45.278,64
	2.799,07
	7.974,58
	34.504,99
	-

	4. Đất có cây nông nghiệp
	2050
	73.155,67
	876,37
	8.359,54
	63.919,76
	-

	5. Đất khác trong lâm nghiệp
	2060
	13.024,28
	276,22
	1.514,88
	11.233,18
	-


 

BIỂU 2: HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2015)

Đơn vị: ha

	Loại đất, loại rừng
	Tổng diện tích
	Hộ gia đình, cá nhân
	Cộng đồng
	UBND xã
	BQL rừng PH
	Doanh nghiệp NN
	DN ngoài QD
	DN 100% vốn N. ngoài
	Các tổ chức khác
	BQL rừng đặc dụng
	Đơn vị vũ trang

	TỔNG DT RỪNG VÀ ĐẤT LN
	780.292,6
	56.690,2
	3.708,1
	218.005,2
	125.652,3
	234.437,8
	33.573,6
	2.003,0
	4.795,2
	94.366,3
	7.060,9

	I. ĐẤT CÓ RỪNG
	603.814,6
	50.265,7
	3.536,6
	93.299,9
	119.222,5
	210.904,0
	26.114,4
	979,3
	4.085,3
	89.606,9
	5.800,0

	1. Rừng tự nhiên
	546.925,8
	49.795,2
	3.536,6
	77.076,8
	117.253,4
	196.597,1
	10.261,7
	415,5
	1.627,3
	89.585,9
	776,4

	a) Rừng gỗ
	472.530,4
	42.893,1
	3.365,4
	60.066,5
	111.250,5
	175.223,1
	4.641,6
	278,1
	645,2
	73.777,1
	389,7

	h) Rừng tre nứa
	21.743,2
	2.585,7
	65,9
	6.201,6
	2.863,8
	4.943,7
	1.503,1
	68,1
	64,4
	3.343,2
	103,6

	c) Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	52.652,3
	4.316,3
	105,2
	10.808,9
	3.139,1
	16.430,2
	4.117,0
	69,2
	917,8
	12.465,6
	283,0

	2. Rừng trồng
	56.888,7
	470,5
	-
	16.222,9
	1.969,2
	14.307,0
	15.852,7
	563,8
	2.458,0
	21,0
	5.023,6

	II. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN VÀ RỪNG MỚI TRỒNG NGOÀI QH
	176.478,1
	6.424,5
	171,5
	124.705,4
	6.429,8
	23.533,8
	7.459,2
	1.023,7
	709,9
	4.759,4
	1.260,9

	1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng
	13.479,4
	46,5
	-
	7.147,8
	1.152,9
	1.666,5
	3.108,8
	31,8
	19,0
	240,0
	66,0

	2. Đất trống có cây gỗ tái sinh
	31.540,1
	1.479,7
	35,6
	20.197,6
	1.832,8
	5.543,1
	804,3
	334,3
	104,0
	986,4
	222,2

	3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh
	45.278,6
	2.481,2
	74,0
	26.146,5
	3.154,4
	6.743,8
	2.339,9
	464,4
	369,9
	2.919,6
	584,9

	4. Đất có cây nông nghiệp
	73.155,7
	1.948,6
	61,8
	61.115,9
	-
	8.636,1
	632,5
	175,0
	36,7
	379,2
	169,9

	5. Đất khác trong lâm nghiệp
	13.024,3
	468,5
	-
	10.097,5
	289,7
	944,3
	573,7
	18,2
	180,2
	234,2
	218,0


 

BIỂU 03 DIỆN TÍCH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO ĐẤT GIAO RỪNG NĂM 2017 CỦA UBND CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ
	TT
	Đơn vị
	Số hộ
	Dân tộc
	Vị trí
	Diện tích
	Diện tích
	Diện tích
	Theo trạng thái
	Theo trạng thái
	Theo trạng thái
	Ghi chú

	
	
	
	
	lô, khoảnh, tiểu khu
	Tổng
	Có rừng
	Không có rừng
	Rừng giàu
	Trung bình
	Nghèo
	

	I
	Xã Ngọc réo - H. Đăk Hà
	701
	 
	 
	34,17
	34,17
	 
	 
	 
	34,17
	Giao CĐ

	1
	Thôn Đắk Phia
	93
	Tơ Đra, Kinh, Xơ Đăng
	Lô 6, 9, 12, 13, 18, 23; K7, 8; TK350
	6,64
	6,64
	 
	 
	 
	6,64
	

	2
	Thôn Kon BRaih
	76
	Tơ Đra, Tày, kinh, thái
	Lô 14, 17; K9; TK359& Lô 7, 11; K13; TK361
	2,92
	2,92
	 
	 
	 
	2,92
	

	3
	Thôn Kon Rôn
	211
	Tơ Đra, Kinh, Xơ Đăng
	Lô 6, 7, 8, 10; K1, 3, 4, 10; TK363
	3,87
	3,87
	 
	 
	 
	3,87
	

	4
	Thôn Kon Sơ Tiu
	101
	Tơ Đra, Kinh, BaNa, Tày
	Lô 8, 9; K1; TK365a& Lô 14; K10; TK358
	15,93
	15,93
	 
	 
	 
	15,93
	

	5
	Thôn Kon Krớk
	113
	Tơ Đra,Kinh, Khơ me, Tày
	Lô 19, 31; K3, 6; TK365
	2,06
	2,06
	 
	 
	 
	2,06
	

	6
	Thôn Kon HơDrế
	107
	Kinh, Tơ Đra 
	Lô 7, 15, 33; K2, 6; TK366
	2,75
	2,75
	 
	 
	 
	2,75
	

	II
	Xã Văn Lem -H. Đăk Tô
	534
	 
	 
	1.081,1
	902,5
	178,6
	105,8
	212,3
	584,4
	Giao CĐ

	1
	Thôn Măng Rương
	156
	 
	K1, 2, 3, 5, 7, 8; TK 290
	267,76
	222,23
	45,53
	2,89
	118,76
	100,58
	

	2
	Thôn Đăk Xanh
	132
	 
	K 2, 3, 5, 6, 7, 8 TK 291, 292 & K1, 2, 3; TK 292
	183,91
	143,81
	40,10
	24,87
	13,68
	105,26
	

	3
	Thôn Tê Hờ Ô
	43
	 
	K 6, TK292
	161,47
	140,59
	20,88
	 
	40,82
	99,77
	

	4
	Thôn Tê Rông
	97
	 
	K 4, 5; TK 292
	190,47
	158,66
	31,81
	3,69
	10,81
	144,16
	

	5 
	Thôn Tê Pen
	83
	 
	K 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; TK 293
	119,51
	92,55
	26,96
	23,71
	19,06
	49,78
	

	6
	Thôn Đăk Sing
	23
	 
	K 13, 14, 15, 16; TK 293
	157,96
	144,65
	13,31
	50,66
	9,19
	84,80
	

	III
	Xã Ya Tăng - H. Sa Thầy
	33
	 
	 
	603,90
	603,90
	 
	 
	37,80
	566,10
	Giao CĐ

	1
	Làng Lút
	11
	 
	Lô a, K4; Lô a, b K10, Lô a K11- TK640

Lô a, K4; Lô a, K7; Lô a, K9 - TK 641
	200,50
	200,50
	 
	 
	22,90
	177,60
	

	2
	Làng Trấp
	10
	 
	Lô b, K5; Lô a, K8; Lô b, K9; Lô a, K10; Lô a, K11 - TK 641
	202,90
	202,90
	 
	 
	 
	202,90
	

	3
	Làng Điệp Lốc
	12
	 
	Lô a, K9; Lô a, K10; Lô a, K11 - TK 638

Lô a, K2; Lô a, K5; Lô a, K6; Lô b, K8; Lô b, K10; Lô b, K11; Lô a, b K12-TK 641
	200,50
	200,50
	 
	 
	14,90
	185,60
	

	IV
	Xã Ngọc Lây - H. TuMơRông
	200
	 
	 
	1.042,6
	290,8
	751,8
	 
	50,0
	240,8
	Giao CĐ

	 
	4 cộng đồng
	 
	 
	TK 226, 227, 229, 230, 231, 232
	1.042,6
	290,8
	751,8
	 
	50,0
	240,8
	

	V
	Xã Hòa Bình - TP.Kon Tum
	657
	 
	 
	1.176,1
	292,0
	884,1
	0,0
	0,0
	292,0
	Giao HGĐ

	 
	Thôn 2, Thôn 4
	 
	 
	Lô 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; K1; TK 570
	97,2
	3,6
	93,6
	 
	 
	3,6
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 2, 3, 9, 10, 19, 21, 22, 24, 25, 26; K2, Tk 570
	46,4
	7,0
	39,3
	 
	 
	7,0
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15; K3; TK 570
	70,6
	19,5
	51,1
	 
	 
	19,5
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; K4; TK 570
	40,2
	26,1
	14,2
	 
	 
	26,1
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; K5; TK 570
	101,9
	49,0
	53,0
	 
	 
	49,0
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 2, 8, 910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2627, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; K6; TK 570
	152,3
	55,2
	97,0
	 
	 
	55,2
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; K7; TK 570
	124,2
	29,0
	95,2
	 
	 
	29,0
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39; K8, TK 570
	148,0
	63,6
	84,4
	 
	 
	63,6
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3; K9; TK 570
	82,1
	0,9
	81,2
	 
	 
	0,9
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; K10, TK570
	90,0
	21,9
	68,2
	 
	 
	21,9
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, K11, TK 570
	114,2
	16,3
	98,0
	 
	 
	16,3
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, K12, TK 570
	109,1
	0,0
	109,1
	 
	 
	0,0
	

	VI
	Xã Măng Bút - H. KonPlong
	 
	 
	 
	124,8
	53,8
	71,0
	6,8
	16,9
	23,3
	Giao CĐ

	 
	 
	 
	 
	Lô 27; K9; TK 389
	3,6
	 
	3,6
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 4, 6, 10, 14, 19, 36; K10; TK 389
	18,2
	9,2
	9,0
	 
	 
	9,2
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 19, 20, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 34, 38, 40, 41; K2; TK 391
	69,8
	35,6
	34,2
	 
	16,9
	11,9
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 14, 28, 33, 40; K4; TK 391
	21,3
	0,7
	20,7
	 
	 
	0,7
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 14, 26, 31, 32; K6; TK 391
	4,3
	1,5
	2,8
	 
	 
	1,5
	

	 
	 
	 
	 
	Lô 22, 26; K7; TK 391
	7,6
	6,8
	0,8
	6,8
	 
	 
	

	VII
	Xã Sa Loong - H. Ngọc Hồi
	642
	 
	 
	241,5
	241,5
	 
	 
	132,4
	109,2
	Giao CĐ

	1
	Thôn Giang Lố I
	341
	 
	K11, TK 190 và K1, TK 196
	109,2
	109,2
	 
	 
	 
	109,2
	

	2
	Thôn Đăk Wang
	301
	 
	K2, K5, TK 200a
	132,4
	132,4
	 
	 
	132,4
	 
	

	
	Xã Đăk Nông - H. Ngọc Hồi
	 
	 
	 
	110,7
	0,2
	110,5
	 
	 
	0,2
	Giao CĐ

	
	Thôn Nông Nội
	 
	 
	Lô: 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22 Khoảnh 2 TK165
	110,7
	0,2
	110,5
	 
	 
	0,2
	 

	
	Xã Đăk Dục- H. Ngọc Hồi
	 
	 
	 
	109,6
	7,3
	102,4
	 
	7,3
	 
	Giao CĐ

	
	Thôn Dục Nhầy 3
	 
	 
	Lô 2, 4b, 7, 11, 15, 21, 22, 29 khoảnh 3, TK 159
	109,6
	7,3
	102,4
	 
	7,3
	 
	 

	VI
	Xã Đăk Long - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 120, 126, 127, 129, 130, 132, 134, 136
	642,4
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao CĐ & HGĐ

	VII
	Xã Mường Hoong - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 81, 82, 8, 84, 85, 86, 87
	582,9
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao CĐ & HGĐ

	VIII
	Xã Ngọc Linh - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 88, 89, 90, 91, 92, 93
	368,6
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao CĐ & HGĐ

	IX
	Xã Xốp - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 62a, 63, 66, 67, 69, 72
	182,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao CĐ & HGĐ

	X
	Xã Đăk Choong - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64
	264,5
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao CĐ & HGĐ

	XI
	Xã Đăk Man - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 19, 21, 222, 23, 24, 26, 27
	228,3
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao CĐ & HGĐ

	XII
	Xã Đăk Kroong - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
	262,6
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao CĐ & HGĐ

	XIII
	Xã Đăk Nhoong - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40a, 41
	144,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao HGĐ

	XIV
	Thị trấn Đăk Glei - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 96, 97, 98, 99100, 101
	146,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao HGĐ

	XV
	Xã Đăk Pék-H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 44, 45, 47, 50, 51, 97a
	103,6
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao HGĐ

	XVI
	Xã Đăk Môn - H. Đăk Glei
	 
	 
	TK: 138, 140, 141, 143
	27,0
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao HGĐ

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	7.256,3
	2.418,7
	1.885,5
	112,6
	449,3
	1.849,9
	 


 

BIỂU 04: THỐNG KÊ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Số liệu tính đến ngày 31/12/2015)

	Phân loại rừng
	Mã
	Tổng diện tích toàn tỉnh
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố
	Theo huyện, thành phố

	
	
	
	Đăk Glei
	Ngọc Hồi
	Đắk Tô
	Tu Mơ Rông
	Đăk Hà
	Sa Thầy
	Kon Rẫy
	Kon Plông
	TP. Kon Tum

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	TỔNG
	 
	780.292,60
	133.152,7
	59.495,1
	33.090,0
	77.443,5
	52.858,2
	208.577,5
	76.916,5
	129.328,7
	9.430,3

	I. RỪNG TỰ NHIÊN
	1300
	546.925,81
	104.503,0
	35.284,2
	11.810,8
	53.438,0
	36.053,1
	139.993,8
	55.820,7
	109.209,0
	813,3

	1. Rừng gỗ
	1310
	472.530,38
	96.930,3
	27.471,6
	9.833,0
	46.277,9
	32.158,6
	102.513,5
	52.985,9
	103.570,6
	788,9

	- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá
	1311
	442.712,79
	71.583,1
	27.346,0
	9.833,0
	43.936,7
	31.067,7
	102.384,9
	52.761,0
	103.236,2
	564,2

	- Rừng gỗ lá rộng rụng lá
	1312
	481,39
	2,4
	125,6
	0,0
	0,0
	0,0
	128,7
	0,0
	-
	224,7

	- Rừng gỗ lá kim
	1313
	13.402,93
	11.633,4
	-
	0,0
	1.604,8
	0,0
	-
	0,0
	164,8
	-

	- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim
	1314
	15.933,27
	13.711,4
	-
	0,0
	736,4
	1.091,0
	-
	224,9
	169,6
	-

	2. Rừng tre nứa
	1320
	21.743,21
	3.544,8
	4.077,2
	833,0
	3.886,9
	1.780,5
	2.845,9
	2.006,7
	2.756,7
	11,6

	- Lồ ô
	1324
	13,54
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	13,5
	0,0
	-
	-

	- Các loại khác
	1325
	21.729,67
	3.544,8
	4.077,2
	833,0
	3.886,9
	1.780,5
	2.832,4
	2.006,7
	2.756,7
	11,5

	3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	1330
	52.652,22
	4.027,9
	3.735,4
	1.144,8
	3.273,3
	2.114,0
	34.634,3
	828,1
	2.881,8
	12,7

	- Gỗ là chính
	1331
	38.846,17
	3.705,8
	3.707,0
	987,1
	2.643,3
	2.034,9
	22.151,2
	732,4
	2.877,8
	6,7

	- Tre nứa là chính
	1332
	13.806,05
	322,2
	28,4
	157,7
	630,0
	79,1
	12.483,1
	95,7
	4,0
	6,0

	II. RỪNG TRỒNG
	1120
	56.888,74
	1.864,5
	3.268,9
	4.106,0
	3.995,5
	2.256,2
	33.127,7
	2.920,4
	4.096,8
	1.252,8

	l. Trồng mới trên đất chưa có rừng
	1121
	18.402,18
	1.864,5
	3.268,9
	0,0
	3.995,5
	2.256,2
	-
	2.920,4
	4.096,8
	-

	2. Trồng lại trên đất đã có rừng
	1122
	38.486,56
	-
	-
	4.106,0
	0,0
	0,0
	33.127,7
	0,0
	-
	1.252,8

	III. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN
	2000
	176.478,05
	26.785,3
	20.942,0
	17.173,1
	20.010,0
	14.549,0
	35.456,1
	18.175,4
	16.022,9
	7.364,2

	1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng
	2010
	13.479,42
	1.206,3
	1.311,6
	2.618,5
	246,7
	1.730,7
	2.430,9
	1.121,1
	1.142,1
	1.671,6

	2. Đất trống có cây gỗ tái sinh
	2020
	31.540,04
	2.715,6
	1.385,3
	611,1
	6.159,8
	1.967,9
	4.473,7
	4.358,4
	9.429,3
	439,1

	3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh
	2030
	45.278,64
	5.487,9
	7.789,0
	1.191,8
	6.869,2
	4.246,9
	10.225,3
	8.294,2
	-
	1.174,3

	4. Đất có cây nông nghiệp
	2050
	73.155,67
	16.854,7
	9.566,5
	11.696,2
	6.427,0
	2.620,0
	15.213,7
	4.095,7
	2.965,8
	3.716,0

	5. Đất khác trong lâm nghiệp
	2060
	13.024,28
	520,8
	889,6
	1.055,5
	307,2
	3.983,5
	3.112,5
	306,1
	2.485,8
	363,3


 

BIỂU 05: DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT GIAO RỪNG
(Áp dụng định mức điều tra qui hoạch rừng tại QĐ 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/2/2007 của Bộ NN-PTNT)

	TT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	ĐVT
	Định mức (c)
	Tổng số (c)
	Hệ số lương
	Hệ số lương
	Hệ số lương
	Hệ số lương
	Mức lương tối thiểu/công
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	
	HS lương CB
	Lưu động
	Khu vực
	Tổng hệ số
	
	

	I
	Chi phí chuẩn bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.220.115

	1
	Xây dựng đề cương và dự toán kinh phí
	1
	CT
	11
	11,0
	5,42
	 
	0,2
	5,62
	248.577
	2.734.346

	2
	Hội nghị thông qua đề cương, dự toán
	1
	CT
	10
	10,0
	5,42
	 
	0,2
	5,62
	248.577
	2.485.769

	3
	Thẩm định dự toán chi phí công trình
	 
	%
	Mức TT
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2.000.000

	II
	Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	15.505.096

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ liên quan
	1
	Tỉnh
	15
	15,0
	3,33
	 
	0,2
	3,53
	156.135
	2.342.019

	-
	Làm việc với chính quyền địa phương
	3
	xã
	20
	60,0
	4,06
	0,4
	0,5
	4,96
	219.385
	13.163.077

	III
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	67.243.596

	-
	Phân tích tổng hợp số liệu
	 
	Tỉnh
	150
	150,0
	4,98
	 
	0,2
	5,18
	229.115
	34.367.308

	-
	Viết báo cáo
	 
	Tỉnh
	66
	66,0
	4,98
	 
	0,2
	5,18
	229.115
	15.121.615

	-
	Tổ chức hội nghị thông qua (lần II)
	 
	CT
	60
	60,0
	4,98
	 
	0,2
	5,18
	229.115
	13.746.923

	-
	Chỉnh sửa, trình phê duyệt
	 
	CT
	15
	15,0
	3,99
	 
	0,2
	4,19
	185.327
	2.779.904

	-
	In ấn, giao nộp thành quả
	 
	CT
	8
	8,0
	3,27
	 
	0,2
	3,47
	153.481
	1.227.846

	Tổng cộng:
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89.968.808


 

	Người lập dự toán
	Thủ trưởng đơn vị


 

BIỂU 06. DIỆN TÍCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG NĂM 2017
	STT
	Địa điểm
	Vị trí tiểu khu
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Diện tích xây dựng phương án
	Đối tượng giao
	Đối tượng giao
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng
	Trạng thái rừng (ha)
	Trạng thái rừng (ha)
	Trạng thái rừng (ha)
	Trạng thái rừng (ha)
	Cộng đồng
	Hộ
	Kết quả kiểm tra hiện trường

	
	
	
	
	Rừng giàu
	Trung bình
	Nghèo
	Không có rừng
	
	
	

	2
	Huyện Ngọc Hồi
	190; 196; 200a
	241,6
	 
	132,4
	109,2
	 
	2,0
	 
	Theo đăng ký của UBND huyện

	4
	Xã Hòa Bình - TP Kon Tum
	570
	1132,9
	 
	 
	248,8
	884,1
	1,0
	88,0
	Theo đăng ký của UBND thành phố

	 
	Tổng
	 
	1374,5
	0,0
	132,4
	358,0
	884,1
	3,0
	88,0
	 


 

BIỂU 07. TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN.
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Nhu cầu vốn
	Phân nguồn
	Phân nguồn
	Phân nguồn

	
	
	
	
	
	
	NSNN TW
	NSNN ĐP
	Huy động

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	5.978.245.885
	663.600.000
	2.810.845.885
	2.503.800.000

	I
	Đầu tư trực tiếp:
	 
	 
	 
	5.362.846.621
	480.000.000
	2.542.846.621
	2.340.000.000

	1
	Giao đất giao rừng:
	ha
	1.374,5
	 
	397.846.621
	0
	397.846.621
	0

	 
	-Diện tích có rừng
	ha
	490,4
	601.368
	294.880.799
	 
	294.880.799
	 

	 
	-Diện tích không có rừng
	ha
	884,1
	116.464
	102.965.822
	 
	102.965.822
	 

	2
	Hỗ trợ phát triển mô hình GDGR cộng đồng
	 
	 
	 
	2.865.000.000
	480.000.000
	45.000.000
	2.340.000.000

	 
	- Kinh phí bảo vệ rừng
	ha
	490,4
	400.000
	588.420.000
	 
	 
	588.420.000

	 
	- Khoanh nuôi phục hồi rừng (trồng bổ sung)
	ha
	100,0
	4.800.000
	480.000.000
	480.000.000
	 
	 

	 
	- Quỹ phát triển cộng đồng
	CĐ
	3,0
	583.860.000
	1.751.580.000
	 
	 
	1.751.580.000

	 
	- Trồng dược liệu dưới tán rừng
	ha
	30,0
	1.500.000
	45.000.000
	 
	45.000.000
	 

	3
	Hỗ trợ phát triển mô hình GDGR hộ gia đình
	 
	 
	 
	2.100.000.000
	0
	2.100.000.000
	0

	 
	-Hỗ trợ trồng rừng sản xuất
	ha
	300,0
	7.000.000
	2.100.000.000
	 
	2.100.000.000
	 

	II
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	615.399.263
	183.600.000
	267.999.263
	163.800.000

	1
	Chi phí khuyến lâm
	ha
	300,0
	500.000
	150.000.000
	150.000.000
	 
	 

	2
	Chi phí lập phương án
	đồng
	 
	 
	90.000.000
	 
	90.000.000
	 

	3
	Chi phí quản lý (7%)
	đồng
	 
	 
	375.399.263
	33.600.000
	177.999.263
	163.800.000


 

BIỂU 08. PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN.
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Tổng vốn
	Phân kỳ đầu tư
	Phân kỳ đầu tư
	Phân kỳ đầu tư

	
	
	
	
	
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	5.978.245.885
	2.368.645.885
	1.804.800.000
	1.804.800.000

	I
	Đầu tư trực tiếp:
	 
	 
	5.362.846.621
	2.082.846.621
	1.640.000.000
	1.640.000.000

	1
	Giao đất giao rừng:
	ha
	1.374,5
	397.846.621
	397.846.621
	0
	0

	 
	-Diện tích có rừng
	ha
	490,4
	294.880.799
	294.880.799
	 
	 

	 
	-Diện tích không có rừng
	ha
	884,1
	102.965.822
	102.965.822
	 
	 

	2
	Hỗ trợ phát triển mô hình GDGR cộng đồng
	 
	 
	2.865.000.000
	985.000.000
	940.000.000
	940.000.000

	 
	- Kinh phí bảo vệ rừng
	ha
	490,4
	588.420.000
	196.140.000
	196.140.000
	196.140.000

	 
	- Khoanh nuôi phục hồi rừng (trồng bổ sung)
	ha
	100,0
	480.000.000
	160.000.000
	160.000.000
	160.000.000

	 
	- Quỹ phát triển cộng đồng
	CĐ
	3,0
	1.751.580.000
	583.860.000
	583.860.000
	583.860.000

	 
	- Trồng dược liệu dưới tán rừng
	ha
	30,0
	45.000.000
	45.000.000
	 
	 

	3
	Hỗ trợ phát triển mô hình GDGR hộ gia đình
	 
	 
	2.100.000.000
	700.000.000
	700.000.000
	700.000.000

	 
	-Hỗ trợ trồng rừng sản xuất
	ha
	300,0
	2.100.000.000
	700.000.000
	700.000.000
	700.000.000

	II
	Chi phí khác
	 
	 
	615.399.263
	285.799.263
	164.800.000
	164.800.000

	1
	Chi phí khuyến lâm
	ha
	300,0
	150.000.000
	50.000.000
	50.000.000
	50.000.000

	2
	Chi phí lập phương án
	đồng
	 
	90.000.000
	90.000.000
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý: (7%)
	đồng
	 
	375.399.263
	145.799.263
	114.800.000
	114.800.000


 


(1) Chủ sở hữu đất đai không thể lấy giá trị sản xuất của đất để liên doanh trồng rừng làm cơ sở cho việc phân phối lợi nhuận.

(2) Tài liệu: Kết quả kiểm kê rừng năm 2014

